
Ngân sách tỉnh 

bổ sung tại 

Quyết định 

1275/QĐ-

UBND

 (Mã nguồn 14)

Kinh phí tại 

đơn vị đã giao 

dự toán đầu 

năm 2021

(Mã nguồn 

13)

Tổng số 3.139.268.772 2.907.000.000 232.268.772

A NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI 1.056.795.273 1.056.795.273 0

I Đơn vị sự nghiệp 1.056.795.273 1.056.795.273 0

1 Phòng Giáo dục và Đào tạo 1.056.795.273 1.056.795.273 0

Bạc Thị Chu 135.227.049 135.227.049

Bạc Thị Thiêm 129.480.104 129.480.104

Giàng Dũng Chừ 241.679.344 241.679.344

Vũ Thị Bình 163.549.011 163.549.011

Võ Thị Hà 186.317.712 186.317.712

Đoàn Văn Vinh 200.542.053 200.542.053

B NGHỈ THÔI VIỆC NGAY 2.082.473.499 1.850.204.727 232.268.772

I Đơn vị sự nghiệp 1.732.923.489 1.540.204.727 192.718.762

1 Phòng Giáo dục và Đào tạo 1.547.001.990 1.383.454.727 163.547.263

Hoàng Văn Cường 179.556.440 159.000.000 20.556.440

Thào A Tú 417.685.036 389.480.000 28.205.036

Quàng Văn Bóng 262.854.870 240.700.000 22.154.870

Hoàng Khánh Toàn 132.613.976 116.880.000 15.733.976

Vừ A Sính 229.728.635 208.100.000 21.628.635

Quàng Văn Cương 78.791.090 65.800.000 12.991.090

Hoàng Thị Chinh 62.778.300 50.824.727 11.953.573

Quàng Văn Đức 70.663.463 58.770.000 11.893.463

Lò Thị Hiền 53.765.160 44.550.000 9.215.160

Lò Thị Tiến 58.565.020 49.350.000 9.215.020

Đối tượng hưởngNội dung/ Đơn vị

Đơn vị tính: đồng
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2 Trung tâm văn hóa TTTH 77.882.040 65.090.000 12.792.040

Quàng Ngọc Tân 77.882.040 65.090.000 12.792.040

3 Trung tâm GDNN-GDTX 108.039.459 91.660.000 16.379.459

Trần Thị Dinh 108.039.459 91.660.000 16.379.459

II Hành chính cấp xã 349.550.010 310.000.000 39.550.010

1 UBND xã Mường Thín 151.569.870 137.800.000 13.769.870

Lò Văn Chanh 151.569.870 137.800.000 13.769.870

2 UBND xã Chiềng Đông 39.202.560 28.200.000 11.002.560

Lò Văn Chu 39.202.560 28.200.000 11.002.560

3 UBND xã Tỏa Tình 158.777.580 144.000.000 14.777.580

Mùa A Sùng 158.777.580 144.000.000 14.777.580
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